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BẢNG GIÁ CỬA NHÔM XINGFA
(ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM PHỤ KIỆN, GIÁ PHỤ KIỆN THEO FILE ĐÍNH KÈM)

Áp dụng từ tháng 04/2023 đến khi có bảng giá mới

STT Diễn Giải Sản Phẩm ĐVT
XINGFA TIẾN ĐẠT XINGFA NHẬP KHẨU

Dòng Tiêu Chuẩn Dòng cao cấp Tem Đỏ Quảng Đông

HỆ CỬA ĐI Dày 1.2mm Dày 2.0mm Dày 2.0mm

1
* CỬA ĐI MỞ QUAY
- Khung nhôm Xingfa hệ 55 
- Kính trong cường lực dày 8mm

m2 1.500.000-1.550.000 1.600.000-1.650.000 1.850.000-1.950.000

HỆ CỬA SỔ Dày 1.2mm Dày 1.4mm Dày 1.4mm

1
* CỬA SỔ MỞ QUAY, HẤT
- Khung nhôm Xingfa hệ 55  
- Kính trong cường lực dày 8mm

m2

1.500.000-1.550.000 1.600.000-1.650.000 1.850.000-1.950.000

2
* CỬA SỔ MỞ LÙA ( MỞ TRƯỢT )
- Khung nhôm Xingfa hệ 55 
- Kính trong cường lực dày 8mm

m2

HỆ VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH Dày 1.4mm Dày 1.4mm

1
* VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH KHUNG NHÔM
- Khung nhôm Xingfa hệ 55
- Kính trong cường lực dày 8mm

m2 1.100.000 1.200.000

PHỤ LỤC
1 Kính cường lực 10mm +100.000đ/m2
2 Kính phun mờ +100.000đ/m2

*Ghi chú :
- Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT 10% ( Nếu có )
- Đơn giá áp dụng cho nhôm màu trắng sữa, xám, đối với màu Vân gỗ đơn giá theo kích thước khảo sát tại công trình
- Đơn giá bao gồm sản xuất, lắp đặt hoàn chỉnh tại công trình
- Miễn phí vận chuyển bán kính <25km  đối với đơn hàng giá trị lớn hơn 20 triệu đồng
- BG trên là BG tạm tính theo kích thước cơ bản, BG chi tiết chính xác là báo giá khi đo đạt trực tiếp từng bộ cửa tại công trình
- Ốc vít liên kết phụ kiện Inox 410, Ron UPVC loại 1, Silicone Ankasil 950
- Đơn giá áp dụng cho cửa kính suốt, không bao gồm chia đố (nếu có)
- Tiến độ thi công : 12-15 ngày kể từ ngày nhận đặt cọc và nhận bàn giao kích thước ô chờ hoàn thiện
- Phương thức thanh toán: Tạm ứng 40% khi ký Hợp đồng, 30% khi tập kết cửa thành phẩm, 30% khi bàn giao hạng mục cửa


